[bookmark: _Toc34219374]A. ĐẶT VẤN ĐỀ
[bookmark: _Toc415511672][bookmark: _Toc34219375]1. Lí do chọn đề tài
[bookmark: _Toc415511673]Xuất phát từ yêu cầu trong việc đào tạo lớp người lao động mới phục vụ sự nghiệp “Công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”. Đất nước đang trên đà phát triển và hội nhập quốc tế. Để đáp ứng được yêu cầu đó phải có đội ngũ tri thức đủ trình độ tiếp cận máy móc, trang thiết bị hiện đại. Vì vậy phải phối hợp các nguồn nhân lực trong toàn xã hội, trong đó giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
Chính vì lẽ đó, mục tiêu được đặt ra cho ngành giáo dục là giáo dục và đào tạo con người phát triển toàn diện.
Để đạt được mục tiêu này, ngành giáo dục quyết tâm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong đó có đổi mới về phương pháp dạy học. Việc đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học tập của học sinh đã được  giáo viên và học sinh thực hiện tốt. Ở bậc tiểu học môn Toán là môn học quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Để học sinh học tốt môn Toán đòi hỏi các em phải nắm được kiến thức và có kĩ năng tính toán, suy luận, tư duy, giải toán … Trong đó giải toán có vị trí hết sức quan trọng. 
Thông qua việc giải toán, học sinh rèn luyện những đức tính, phong cách làm việc khoa học như: sự cần cù, vượt khó, lòng say mê, nhiệt huyết với công việc và cả sự linh hoạt học tập hơn nữa. 
Tuy vậy, trên thực tế giảng dạy tôi thấy nhiều học sinh ngại làm những bài toán có lời văn với nhiều khó khăn khác nhau như lười đọc đề bài, không biết bắt đầu từ đâu, không biết trình bày bài giải ra sao… Vì thế các em ngại làm toán có lời văn hơn là bài toán về tính toán. Mà giải toán có lời văn chiếm số lượng bài tương đối lớn ở lớp 4.
Để giải Toán có lời văn được dễ dàng và thuận lợi, phù hợp với nhận thức hay bắt chước và làm theo của học sinh tiểu học mà người ta đưa ra một số phương pháp như: phương pháp sơ đồ đoạn thẳng, phương pháp rút về đơn vị, phương pháp chia  tỉ lệ… Trong đó giải toán bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng giữ vị trí quan trọng. Nó có thể vận dụng vào việc giải các bài toán: Tìm số trung bình cộng, tìm 2 số khi biết tổng và hiệu; tổng và tỉ; hiệu và tỉ;… Qua thực trạng việc giải toán có lời văn sử dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng của học sinh lớp 4 còn nhiều lúng túng và khó khăn. Chính vì lí do trên đã thôi thúc tôi mạnh dạn chọn đề tài “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 giải tốt bài toán liên quan đến sơ đồ đoạn thẳng” để nghiên cứu.
Với đề tài này tôi có một mong muốn là tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn cho mình và giúp học sinh lớp 4 của mình phụ trách có kĩ năng giải thành thạo một số bài toán bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng.
[bookmark: _Toc34219376]2. Mục đích, nhiệm vụ
Nghiên cứu thực trạng và đề ra cách hướng dẫn giúp học sinh lớp 4 giải một số bài toán bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng. Các em biết tự vận dụng vào giải được các bài toán tương tự mà giáo viên đưa ra trong đề tài.
[bookmark: _Toc34219377]3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
- Khách thể nghiên cứu: Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học.
- Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 giải tốt bài toán liên quan đến sơ đồ đoạn thẳng
[bookmark: _Toc34219378][bookmark: _Toc415511674]4. Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu
*Phạm vi nghiên cứu: Giáo viên và học sinh lớp 4
*Thời gian nghiên cứu:
- Từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 2 năm 2019 xây dựng đề cương chi tiết cho đề tài.
- Từ tháng 2 năm 2019 đến tháng 05 năm 2019 triển khai và hoàn thiện đề tài. 
[bookmark: _Toc34219379]5. Phương pháp nghiên cứu
      Để thực hiện đề tài này tôi đã thực hiện các phương pháp sau:
[bookmark: _Toc415511675][bookmark: _Toc34219380]   - Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận, văn bản
[bookmark: _Toc34219381]   - Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn:

[bookmark: _Toc415511676][bookmark: _Toc34219382][bookmark: _Toc415511677]
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
[bookmark: _Toc34219383]1. Cơ sở lý luận
[bookmark: _Toc34219384]1.1. Khái niệm
[bookmark: _Toc415511679][bookmark: _Toc415511681]Phương pháp sử dụng sơ đồ đoạn thẳng là một phương pháp giải toán trong đó người ta dùng đoạn thẳng để biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng đã cho và đại lượng phải tìm. Khi sử dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng học sinh phải biết lựa chọn độ dài đoạn thẳng một cách hợp lí để nhận ra mối quan hệ toán học trong bài toán. Nhờ việc dùng sơ đồ đoạn thẳng một cách hợp lí, các khái niệm toán học, các quan hệ trừu tượng được hiển thị trực quan dễ nhìn, dễ thấy hơn. Ngoài chức năng tóm tắt bài toán, sơ đồ đoạn thẳng còn giúp trực quan hóa các suy luận, làm cơ sở tiền đề tìm ra lời giải bài toán. Từ đó định hướng cho học sinh đặt đề bài toán theo sơ đồ tóm tắt. Đó là ưu thế khiến cho việc dùng sơ đồ đoạn thẳng trở thành  phương pháp giải toán thường xuyên hữu hiệu được sử dụng ở tiểu học nói chung và ở lớp 4 nói riêng. 
[bookmark: _Toc34219385]1.2. Đặc điểm học sinh tiểu học
[bookmark: _Toc415511680]Đối với học sinh tiểu học nhân cách cơ bản đang hình thành và phát triển. Mỗi học sinh là một nhân cách riêng, một chủ thể riêng. Tư duy mang tính chủ quan và xúc cảm chủ yếu dựa vào yếu tố bên ngoài cụ thể, trực quan.
Tri giác mang tính đại thể, ít đi sâu vào chi tiết và nặng về tính không chủ định nên các em phân biệt các đối tượng chưa chính xác, dễ mắc sai lầm và có khi lẫn lộn giữa các đối tượng. Trí nhớ của các em nặng về trí nhớ trực quan – hình tượng phát triển chiếm ưu thế hơn trí nhớ từ ngữ - logic. Bản chất của trí nhớ là sự hoàn thành các đường liên hệ  thần kinh tạm thời. Thực tế đường liên hệ thần kinh tạm thời chỉ bền vững khi luyện tập. Muốn phát triển trí nhớ phải tập trung cao độ. Vì chỉ có tập trung thì cơ chế nơron mới hoạt động tốt để chuyển trí nhớ ngắn thành trí nhớ dài. 
Tóm lại: học sinh Tiểu học thường dễ nhớ nhưng mau quên, sự tập trung chủ ý trong học tập chưa cao. Trí nhớ chưa bền vững thích học nhưng nhanh chán. Vì vậy giáo viên cần khắc sâu kiến thức và tạo ra hứng thú để học sinh tích cực, chủ động trong việc tiếp thu kiến thức.
[bookmark: _Toc34219386]2. Cơ sở thực tiễn
Đối với học sinh tiểu học toán đã khó, giải toán có lời văn lại càng khó hơn. Sở dĩ nói như vậy, bởi vì học sinh lớp 4 được tiếp xúc với nhiều dạng toán có lời văn phức tạp hơn đòi hỏi các em phải đọc kĩ đề bài để hiểu được từng câu, từng từ trong bài toán. Từ đó đưa ra cách giải dựa vào các kiến thức nền tảng từ lớp 1,2,3. Để làm tốt việc giúp các em giải các bài toán này đòi hỏi giáo viên phải biết biến nội dung trừu tượng khó hiểu của bài toán thành những cái trực quan (sơ đồ, hình vẽ) để học sinh dễ hiểu dễ tìm ra lời giải.
[bookmark: _Toc34219387]2.1. Nội dung chương trình
Các dạng toán lớp 4 có thể sử dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải gồm:
	-Tìm số trung bình cộng
	-Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số

	-Tìm hai số khi biết tổng và hiệu 
	-Bài toán về cấu tạo số tự nhiên

	-Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số
	-Bài toán về cấu tạo phân số.


[bookmark: _Toc34219388][bookmark: _Toc415511682]2.2. Thực trạng việc giải toán ở trường Tiểu học 
a. Về phía giáo viên
Tất cả giáo viên của trường nơi tôi giảng dạy đều nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ và có chuyên môn vững vàng. Mỗi giáo viên vận dụng tốt việc đổi mới phương pháp dạy học và sử dụng tốt công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy. Tuy nhiên trong quá trình vận dụng việc đổi mới phương pháp dạy học một số giáo viên còn lúng túng trong việc lựa chọn phương pháp chưa phù hợp với đối tượng học sinh của lớp mình. Mỗi bài có nhiều cách giải nhưng cách giải nào hay nhất, dễ hiểu nhất thì giáo viên chưa đưa ra hết được trong một tiết dạy. Chủ yếu còn phụ thuộc vào sách hướng dẫn giảng dạy.
b. Về phía học sinh
Học sinh của trường nói chung và học sinh lớp 4 tôi dạy nói riêng đều ngoan ngoãn, có ý thức trong học tập và rèn luyện. Tuy nhiên các em còn rất nhỏ, nhận thức còn non nớt nên không tránh khỏi lúng túng khi giải bài toán có lời văn. Các em ngại đọc đề hoặc chỉ đọc đề một cách qua loa. Đặc biệt kiến thức môn Toán ở lớp 4 lại khó hơn, trừu tượng hơn nên không ít học sinh còn ỷ lại trông chờ vào việc hướng dẫn của cô giáo, vào việc chữa bài của bạn nên không chịu suy nghĩ. Chính vì thế học sinh nắm bài không chắc, không sâu, không hiểu được bản chất. Thiết nghĩ, xuất phát từ những thực trạng kể trên tôi đã nghiên cứu về một phương pháp giải toán giúp cho học sinh lớp tôi hiểu bản chất mà dễ hiểu, dễ làm nhất. Đó là:“Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 giải tốt bài toán liên quan đến sơ đồ đoạn thẳng”
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LẦN 1 ( Phụ lục 1 )
Với đề bài trên tôi thu được kết quả như sau:
KẾT QUẢ KHẢO SÁT LẦN 1 - NĂM HỌC 2018 – 2019
	Tổng số
	Điểm 10
	Điểm 9
	Điểm 8
	Điểm 7
	Điểm 6
	Điểm 5
	Điểm 4
	Ghi chú

	42
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	

	
	3
	7.2
	6
	14.3
	10
	23.8
	9
	21.4
	8
	19
	4
	9.5
	2
	4.8
	


 Nhận xét:
[bookmark: _Toc415511683]       Tôi nhận thấy bài làm của học sinh có  kết quả không cao tỉ lệ học sinh khá giỏi còn thấp. Ở bài 1 học sinh nắm tương đối vững kiến thức hầu hết các em đều làm đúng. Bài 2 học sinh còn lúng túng ở bước tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng. Bài 3 các em còn lúng túng khi tìm chiều rộng của hình chữ nhật.
[bookmark: _Toc34219389]3. Một số giải pháp và cách hướng dẫn cụ thể một số bài toán lớp 4.
3.1. [bookmark: _Toc34219390]Giúp học sinh nắm vững các bước giải toán bằng sơ đồ đoạn thẳng
       Để giúp học sinh có kỹ năng giải toán nói chung và kỹ năng giải bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng nói riêng. Tôi đã giúp cho học sinh nắm được các bước cơ bản như sau:
a) Hướng dẫn học sinh giải một số ví dụ từ cơ bản đến nâng cao theo 4 bước sau:
· Bước 1: Tìm hiểu đề toán
Đọc, phân tích đề, suy nghĩ về nội dung, ý nghĩa giữa cái đã cho và cái phải tìm.
· Bước 2: Lập luận để vẽ sơ đồ.
 Thiết lập mối quan hệ phụ thuộc giữa các đại lượng trong bài toán. Dùng đoạn thẳng thay cho các số (đã cho và phải tìm) để minh họa quan hệ đó.
 Lưu ý: Khi vẽ sơ đồ phải chọn độ dài các đoạn thẳng và sắp xếp các đoạn thẳng thích hợp để thấy mối quan hệ phụ thuộc giữa đại lượng. Tạo ra hình ảnh dễ nhìn thấy giúp ta tìm ra cách giải dễ dàng.
· Bước 3: Lập kế hoạch giải:
Dựa vào sơ đồ để suy nghĩ từ các số đã cho và điều kiện của bài toán để tìm được gì, làm phép tính gì. Phép tính đó có tìm được câu hỏi của bài toán không?
Để làm được bước này phải nắm được ý nghĩa các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) các mối quan hệ về tỉ số… rất quan trọng. Từ đó lập trình tự giải bài toán.
· Bước 4: Giải và kiểm tra các bước giải.
Thực hiện các phép tính theo trình tự đã thiết lập để tìm ra đáp số. Giải xong bài toán phải thử lại xem đáp số có đúng câu hỏi không? Có phù hợp với điều kiện đã cho không ?
b) Trong  mỗi ví dụ cần chỉ ra một số khó khăn của học sinh và cách khắc phục khó khăn đó.
c) Cuối mỗi dạng toán giáo viên cần rút ra công thức, quy tắc một cách ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ vận dụng.
       Ví dụ 1: Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cân nặng 36kg, 38kg, 40kg, 30kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?
(SGK Toán 4)
    Đối với dạng toán này, học sinh nắm được khái niệm số trung bình cộng. Biết cách tìm số trung bình cộng của nhiều số. Khi giải bài toán này, học sinh thường sử dụng công thức. Áp dụng kiến thức cơ bản đó, học sinh được làm quen với rất nhiều dạng toán về trung bình cộng mà có những bài toán nếu không tóm tắt bằng sơ đồ, học sinh sẽ khó khăn trong việc suy luận tìm ra cách giải.
- Hướng dẫn:
Bước 1: Tìm hiểu đề toán
· Đọc kĩ đề bài, phân tích bài toán xem đã cho gì và tìm gì?
Bước 2: Lập luận vẽ sơ đồ
Biểu diễn cân nặng của bốn bạn lần lượt trên một đoạn thẳng. Sau đó cũng đoạn thẳng đó chia thành 4 phần bằng nhau, mỗi phần biểu thị trung bình mỗi bạn cân nặng (Số cần tìm  bằng 1/4 tổng số cân nặng 4 bạn.)
34kg
40kg
38kg
36kg


?kg
?kg
?kg
?kg


Bước 3: Lập kế hoạch giải
          Nhìn vào sơ đồ để tìm hiểu về quan hệ giữa cái đã biết và cái phải tìm.
Tìm tổng số cân nặng của 4 bạn. Chia tổng đó thành 4 phần bằng nhau. Mỗi phần bằng nhau chính là trung bình cộng cân nặng của mỗi bạn.
Bước 4: Giải và kiểm tra
Số ki - lô - gam cân nặng của 4 bạn là
36 + 38 + 40 + 34 = 148 (kg)
Trung bình mỗi bạn cân nặng số ki – lô – gam là:
148: 4 = 37 (kg)
Đáp số: 37 kg
Kiểm tra: 37 x 4 = 36 + 38 + 40 + 34 = 148
Lưu ý: - Khó khăn của học sinh:
+ Học sinh còn lúng túng trong việc tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng (mô hình hóa ngôn ngữ)
- Cách giải quyết: Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ đoạn thẳng.
+ Số cân nặng của Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt bằng các đoạn thẳng đặt nối tiếp (số cân nặng của cả 4 bạn). Đoạn thẳng biểu thị số cân nặng của 4 bạn chia đều thành 4 phần bằng nhau, mỗi phần chính là trung bình cộng số cân nặng của mỗi em.
+ Để tìm trung bình cộng mỗi em ta lấy tổng số cân nặng của 4 em chia cho 4.
Qua ví dụ trên cần rút ra quy tắc: “ Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số ta tính tổng các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.”
Từ quy tắc rút ra công thức tìm số trung bình cộng của n số:
	


Số trung bình cộng = Tổng các số : n 




       - Ngoài những bài toán cơ bản vận dụng quy tắc trên để giải được còn có những bài toán nâng cao học sinh cần áp dụng kiến thức mở rộng hơn
	


1. Tổng = Trung bình cộng  x  Số các  số hạng
2. Số các số hạng = Tổng : Số trung bình cộng




[bookmark: _Toc34219391][bookmark: _Toc414651625][bookmark: _Toc415511686]3.2. Giúp học sinh nắm vững dạng toán cơ bản bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng
           a. Dạng toán: “Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của chúng”
           Với dạng toán “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”, học sinh phải nắm được dạng toán cơ bản, phương pháp giải và các bước giải toán cơ bản. Ở bài toán dạng này đòi hỏi kĩ năng phân tích, ước lượng quan hệ giữa các dữ kiện để vẽ sơ đồ cho hợp lý.
         Ví dụ: Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây? (SGK - Toán 4)
        - Hướng dẫn
         Bước 1: Tìm hiểu đề bài: - Đọc kĩ đề bài
        - Phân tích đề :    Xác định đâu là cái đã cho, đâu là cái phải tìm 
        Bước 2: Lập luận vẽ sơ đồ
  Biểu thị số lớn, số bé, biểu thị tổng hiệu. Từ đó nhận ra mối quan hệ giữa số lớn và số bé thông qua tổng và hiệu của 2 số.       ? cây

· Cách 1       
50 cây
   600 cây
     ? cây
50 cây
   600 cây
     ? cây
     ? cây

     Lớp 4B:
Lớp 4A:
· Cách 2
Lớp 4B:
Lớp 4A:
       Bước 3: Lập kế hoạch giải
- Nhìn vào sơ đồ để tìm quan hệ giữa cái đã biết và cái phải tìm.
- Cách 1: Giáo viên che phần hơn rồi nói nếu bớt đi 50 cây ở số lớn thì còn 2 lần số bé là số cây của lớp 4A. 
- Cách 2: Giáo viên thêm 50 cây cho lớp 4A thì được 2 lần số cây của lớp 4B. 
       Bước 4: Giải – Kiểm tra
	* Cách 1
Hai lần số cây lớp 4A trồng được là:
600 – 50 = 550 ( cây )
Số cây của lớp 4A trồng được là:
550 : 2 = 275 ( cây )
Số cây của lớp 4B trồng được là:
600 – 275 = 325 ( cây )
Đáp số: Lớp 4A:  275 cây
                                   Lớp 4B: 325 cây             
	* Cách 2
Hai lần số cây lớp 4B trồng được là:   
  600 + 50 = 650 ( cây )
Số cây của lớp 4B trồng được là:
650 : 2 = 325 ( cây )
Số cây của lớp 4A trồng được là:
600 – 325 = 275 ( cây )
Đáp số: Lớp 4B: 325 cây             
                                Lớp 4A:  275 cây


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 giải tốt bài toán liên quan đến sơ đồ đoạn thẳng 
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Kiểm tra:  275 + 325 = 600,  325 - 275 = 50	
	Khó khăn của học sinh
	Cách giải quyết

	+ Các em còn lúng túng khi vẽ sơ đồ.
+ Việc xác định tổng, hiệu trên sơ đồ còn khó khăn.
+ Chưa hình dung được 2 lần số bé ở cách 1.
+ Chưa hình dung được 2 lần số lớn ở cách 2.
	+ Biểu thị số lớn bằng đoạn thẳng dài.
+ Biểu thị số bé bằng đoạn thẳng ngắn hơn.
+ Hiệu của 2 số là phần hơn của 2 đoạn thẳng.
+ Tổng dùng móc để gộp 2 số.
+ Phân biệt rõ cách làm theo cách 1 (hoặc cách 2) tùy điều kiện bài toán mà chọn cách thích hợp.


Từ đó rút ra công thức:
	Cách 1
Số bé = ( Tổng - Hiệu ) : 2
Số lớn = Số bé + Hiệu = Tổng – Số bé
	Cách 2 
Số lớn = ( Tổng + Hiệu ) : 2
Số bé = Số lớn – Hiệu = Tổng – Số lớn


      Khi làm bài học sinh thường làm theo cách 1 hoặc cách 2 giống SGK đã trình bày, nhưng khi giải giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh cách suy luận tìm nhiều cách giải khác nhau để tăng khả năng tư duy cho học sinh và sau đó học sinh chọn cách giải ngắn gọn, dễ hiểu hơn. 
        b. Dạng toán “ Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số”
         Dạng toán này có liên quan đến tỉ số là một vấn đề tương đối trừu tượng đối với học sinh tiểu học. Trước khi cho học sinh giải dạng toán này giáo viên cần hình thành cho học sinh khái niệm vững chắc về tỉ số. Để đạt được điều đó, sau khi cung cấp khái niệm về tỉ số giáo viên phải đưa ra những ví dụ phù hợp với cách suy nghĩ của học sinh và yêu cầu học sinh tự tìm ra những ví dụ.
Ví dụ:  Lớp 4A có 35 học sinh, trong đó có học sinh nữ bằng  số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nam , bao nhiêu học sinh nữ?(SGK - Toán 4)
      - Hướng dẫn:
Bước 1: Tìm hiểu đề bài      - Đọc kĩ đầu bài,  phân tích đề: Bài toán cho biết:
  + Tổng số học sinh : 35 học sinh
  + Số học sinh nữ bằng   số học sinh nam. (tỉ số học sinh nữ và số học sinh nam là  )
Bài toán cần tìm: + Số học sinh nữ ?  + Số học sinh nam?
Bước 2: Lập luận vẽ sơ đồ
Dựa vào số nữ bằng  số học sinh năm nên số học sinh nữ bằng 3 phần bằng nhau, số học sinh nam bằng 4 phần như nhau. Ta có sơ đồ sau:
Học sinh nữ: ? h/s
35 h/s
28 tuæi
?
?
28 tuæi
?
?
28 tuæi
?
?

Học sinh nam:? h/s

Bước 3: Lập kế hoạch giải: 
Nhìn sơ đồ để tìm mối quan hệ giữa cái đã biết và cái phải tìm.
· Tìm tổng số phần ứng với 35 học sinh. Tìm giá trị của 1 phần bằng nhau.  
· Tìm số học sinh nam và số học sinh nữ (tức là tìm giá trị của nhiều phần khi biết giá trị của 1 phần).
Bước 4: Trình bày bài giải: Ta có sơ đồ:
Học sinh nữ: ? h/s
35 h/s
28 tuæi
?
?
28 tuæi
?
?
28 tuæi
?
?

Học sinh nam:? h/s


Tổng số phần bằng nhau là:
3 + 4 = 7 ( phần )
Giá trị 1 phần là:
35 :7 = 5 
Số học sinh nam là:
5 x 4 = 20 ( học sinh )
Số học sinh nữ là:
35 - 20 = 15 ( học sinh )
Đáp số:  20 học sinh nam, 15 học sinh nữ
Kiểm tra: 15 + 20 = 35 ; 15 : 20 =  
	Khó khăn của học sinh 
	Cách giải quyết

	+ Lúng túng khi tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng.
+ Tìm số lớn, số bé còn lúng túng
	+ Yêu cầu học sinh đọc kĩ đề toán dựa vào loại toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của 2 số để vẽ sơ đồ. Dựa vào tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng để tìm số lớn và số bé khi biết giá trị của 1 phần.


Rút ra cách giải chung:
· Tìm tổng số phần bằng nhau
· Giá trị 1 phần = Tổng : Tổng số phần bằng nhau
· Tìm số bé     = Giá trị 1 phần x Số phần của số bé
· Tìm số lớn = Giá trị 1 phần x Số phần của số lớn                                                             =  Tổng – Số bé

           Qua ví dụ trên ta có thể thấy sơ đồ đoạn thẳng không chỉ đơn thuần dùng để tóm tắt bài toán mà còn là một công cụ giúp cho việc suy luận tìm ra cách giải toán. Nhờ có sơ đồ đoạn thẳng mà các khái niệm và quan hệ trừu tượng của số học như các phép tính và các quan hệ trực quan hơn.
[bookmark: _Toc34219392]3.3. Giúp học sinh giải được các dạng toán nâng cao bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng
     a.Dạng 1: “Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của chúng”
       Ví dụ: Đức, Trí, Dũng mua tất cả 120 quyển vở. Biết số vở Đức chuyển cho Trí 10 quyển vở và chuyển cho Dũng 5 quyển vở thì số vở cảu 3 bạn sẽ bằng nhau. Tính số vở lúc đầu của mỗi loại. (Toán Bồi dưỡng – lớp 4)
- Hướng dẫn:
Bước 1: Tìm hiểu đề : Đọc kĩ - Phân tích đề10

     Bước 2: Lập luận và vẽ sơ đồ:5

Đức: 120 quyền vở
10

Trí:5

Dũng:
Bước 3: Lập kế hoạch giải:
     Dựa vào sơ đồ, có thể tìm số vở của Đức sau khi chuyển thì mỗi bạn có số vở bằng nhau: 120 : 3 = 40 (quyển). Sau đó lần lượt tìm số vở của mỗi bạn lúc đầu.
Bước 4: Giải - kiểm tra: Nhìn vào sơ đồ ta có:
Sau khi Đức chuyển cho 2 bạn thì mỗi bạn có số vở là:
120 : 3 = 40 (quyển vở)
Lúc đầu Dũng có số vở là:
40 - 5 = 35 (quyển vở)
Lúc đầu Trí có số vở là:
40 - 10 = 30 (quyển vở)
Lúc đầu Đức có số vở là:
40 + 10 + 5 = 55 (quyển vở)
                   Đáp số: Đức: 55 quyển vở, Trí: 30 quyển vở, Dũng: 35 quyển vở 
Kiểm tra: Đức: 55 - 15 = 40, Dũng: 35 + 5 = 40, Trí: 30 + 10 = 40

	Khó khăn của học sinh
	Cách giải quyết

	Học sinh lúng túng khi vẽ sơ đồ.  Đức chuyển cho Trí 10 quyển và Dũng 5 quyển. Còn Trí nhận thêm 10 quyền, Dũng nhận thêm 5 quyển thì 3 bạn bằng nhau.
	Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ. Số vở của Đức bằng đoạn thẳng dài hơn bớt đi 15 quyền thì bằng số vở của Trí nhận thêm 10 vở còn Dũng thì nhận thêm 5 vở. Sau khi thêm và bớt thì số vở của 3 bạn bằng nhau. 


  Như vậy qua sơ đồ đoạn thẳng học sinh nắm được phương pháp giải dạng toán này và có thể áp dụng để giải các bài tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu ở nhiều dạng khác nhau. 
b. Dạng toán “ Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số”
Ví dụ: Cách đây 8 năm tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con và tổng số tuổi của 2 mẹ con lúc đó là 32. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con? 
(Toán Bồi dưỡng - Lớp 4)
         Đây là một dạng toán thuộc dạng toán: “ Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số, ở dạng cơ bản nhưng nâng cao lên bằng cách tỉ số ẩn. Giáo viên hướng dẫn học và phân tích và vẽ sơ đồ để học sinh dễ nhận ra bài toán quen thuộc đã học.
- Hướng dẫn: 
Giáo viên hướng dẫn học sinh tính tuổi của 2 mẹ con ở 2 thời điểm.
· Ta có sơ đồ biểu thị số tuổi của 2 mẹ con cách đây 8 năm:
Tuổi con: 32 tuổi
28 tuæi
?
?
28 tuæi
?
?

Tuổi mẹ:
Nhìn vào sơ đồ:
Tuổi con cách đây 8 năm là: 
32 : (7+1) = 4 ( tuổi )
Mẹ hơn con số tuổi là: 
4 x (7 – 1) = 24 ( tuổi )
Tuổi con hiện nay là :
4 + 8 = 12 ( tuổi )
· Ta có sơ đồ sau biểu thị số tuổi của 2 mẹ con khi mẹ gấp đôi tuổi con:
         Tuổi mẹ: 24 tuổi

         Tuổi con:
Nhìn vào sơ đồ ta thấy:
Tuổi con khi mẹ gấp đôi tuổi con là:
24 : ( 2 – 1 ) x 1 = 24 ( tuổi )
Thời gian từ nay đến khi tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con là :
24 – 12 = 12 ( năm )
                                              Đáp số : 12 năm
Kiểm tra: 12 + 12 = 24 ; 24 x 2 = 48
	Khó khăn của học sinh
	Cách giải quyết

	+ Học sinh rất lúng túng khi tóm tắt bằng sơ đồ ở 2 thời điểm để tìm tuổi 2 mẹ con.
+ Các em chưa hiểu được hiệu số tuổi của 2 mẹ con ở hai thời điểm có thay đổi không ?

	+ Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ tách thành 2 thời điểm cách đây 8 năm và thời điểm tuổi mẹ gấp đôi tuổi con. Sơ đồ tìm được tuổi con cách đây 8 năm và tuổi mẹ hơn tuổi con lúc đó. 
+ Hiệu số tuổi của 2 mẹ con không thay đổi theo thời gian.
+ Khi biết hiệu số tuổi của 2 mẹ con là 24 tuổi ta tìm được tuổi con khi mẹ gấp 2 lần tuổi con. Cuối cùng tìm được số năm tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con.


Qua bài toán trên, chúng ta có thể khẳng định rằng vai trò của phương pháp giải toán dùng sơ đồ đoạn thẳng là phương pháp đặc biệt quan trọng trong giải toán tiểu học. Sử dụng sơ đồ đoạn thẳng ta có thể làm cho các bài toán khó, phức tạp trở thành các bài toán đơn giản theo dạng cơ bản nên có thể dễ dàng giải được. 
[bookmark: _Toc34219393]3.4. Tổ chức trò chơi toán học liên quan đến sơ đồ đoạn thẳng
        Để đổi mới phương pháp dạy học trong toán học, tôi đã tổ chức các trò chơi toán học liên quan đến sơ đồ đoạn thẳng cho học sinh trong các tiết học. Qua các trò chơi, học sinh có hứng thú học tập và khắc sâu kiến thức.
       Trò chơi 1: Hái sao trên trời 	
         Mục đích: Củng cố, nắm vững các dạng toán và các bước giải toán đã học. Rèn kĩ năng vẽ sơ đồ đoạn thẳng qua bài toán
       Chuẩn bị: 5 ngôi sao khác màu bằng giấy.
       Cách chơi: Học sinh cả lớp chơi.
       Giới thiệu: Trên bầu trời có muôn vàn vì sao lấp lánh. Mỗi ngôi sao ẩn chứa 1 điều kì diệu. Trả lời đúng câu hỏi trong mỗi ngôi sao thì con đã hái được ngôi sao đó. Các câu hỏi trong mỗi ngôi sao là những bài toán gắn với các dạng toán khác nhau, các câu hỏi lien quan đến giải toán bằng sơ đồ đoạn thẳng. Nhiệm vụ của các con là chọn ngôi sao mình thích và trả lời câu hỏi. Nếu trả lời đúng, các con sẽ nhận được ngôi sao bằng giấy cô đã chuẩn bị.
      Câu hỏi 1: Nêu các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
      Câu hỏi 2: Tìm tỉ số của bài toán sau: Cách đây 8 năm tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con và tổng số tuổi của 2 mẹ con lúc đó là 32. 
     Câu hỏi 3: Tổng của hai số là 48, hiệu hai số là 12. Tìm số lớn?
     Câu hỏi 4: Nêu quy tắc tìm số trung bình cộng
    Câu hỏi 5: Vẽ sơ đồ cho bài toán sau: Một sân trường hình chữ nhật có chu vi 146m. Chiều dài hơn chiều rộng 17m Tính diện tích của sân trường.
          Trò chơi 2: Tìm nhà cho thú 
     Mục đích: Củng cố, nắm vững các dạng toán và các bước giải toán đã học. 
     Chuẩn bị: 5 ngôi nhà mang tên các dạng toán được gắn nam châm mặt sau. 8 con thú được gài hình vẽ sơ đồ đoạn thẳng của các bài toán ở trong, có gắn nam châm mặt sau.
    Cách chơi: Học sinh cả lớp
    Gắn đồ dùng lên bảng và giới thiệu: Ngoài trời đang mưa rất to, các bạn thú đang loay hoay muốn tìm ngôi nhà của mình. Nhưng vì trời mưa to quá nên các bạn thú muốn nhờ các con tìm nhà giúp cho. Mỗi bạn thú sẽ mang trên mình 1 sơ đồ đoạn thẳng, mỗi ngôi nhà sẽ tương ứng với dạng toán của sơ đồ đó. Nếu các con trả lời đúng thì bạn thú đã tìm được ngôi nhà của mình.
         Ví dụ: Câu hỏi: Nhìn vào sơ đồ đoạn thẳng sau, con hãy nói tên dạng toán ứng với sơ đồ đoạn thẳng đó. ? h/s

Học sinh nữ: 35 h/s
28 tuæi
?
?
28 tuæi
?
?
28 tuæi
?
?

Học sinh nam:
Đáp án: Đây là dạng toán “Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”.     
    Nhờ các trò chơi toán học, học sinh ghi nhớ, nhận biết được các dạng toán, rèn được các kĩ năng vẽ sơ đồ đoạn thẳng. Trò chơi không chỉ là phương tiện mà còn là phương pháp giảng dạy tích cực.
4. [bookmark: _Toc34219394]Kết quả thực nghiệm
Qua một thời gian giảng dạy thực nghiệm tôi tiến hành khảo sát đối chiếu để đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh lớp 4D. Trong thời gian nghiên cứu và hoàn thành đề tài, tôi đã tiến hành khảo sát 2 lần để thể nghiệm kết quả nghiên cứu của mình. 
ĐỀ KHẢO SÁT LẦN 2 ( Phụ lục 2 )
Kết quả khảo sát lần 2 
	Tổng số
	Điểm 10
	Điểm 9
	Điểm 8
	Điểm 7
	Điểm 6
	Điểm 5
	Điểm 4

	42
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	
	16
	38.1
	15
	35.7
	4
	9.5
	3
	7.2
	3
	7.2
	1
	2.3
	0
	0


Kết quả đối chiếu - Năm học 2018 – 2019- Sĩ số: 42

	Tổng số
	Điểm 10
	Điểm 9
	Điểm 8
	Điểm 7
	Điểm 6
	Điểm 5
	Điểm 4

	Lần 1
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	
	3
	7.2
	6
	14.3
	10
	23.8
	9
	21.4
	8
	19
	4
	9.5
	2
	4.8

	Lần 2
	16
	38.1
	15
	35.7
	4
	9.5
	3
	7.2
	3
	7.2
	1
	2.3
	0
	0


           Nhìn vào bảng thống kê kết quả đối chiếu ở trên và quá trình giảng dạy tại lớp 4, tôi nhận thấy chất lượng môn Toán được nâng lên rõ rệt. Các em yêu thích môn Toán hơn. Các em nắm vững phương pháp giải toán và trình bày bài khoa học và chặt chẽ hơn. Nếu gặp bài toán có thể giải bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng thì các em rất hào hứng và tự tin. Vì thế số em đạt điểm khá giỏi nhiều hơn và không có học sinh đạt điểm 4 môn Toán.
Dưới đây là những bức ảnh chụp cô và trò trong giờ giải toán bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng. ( Phụ lục 3 )
[bookmark: _Toc34219395]5. Bài học kinh nghiệm
    Qua thực tế giảng dạy và quá trình nghiên cứu thực nghiệm “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 giải tốt bài toán liên quan đến sơ đồ đoạn thẳng”  tôi thấy rằng:
Để giúp các em nắm chắc kiến thức cơ bản để giải được các bài toán từ đơn giản đến phức tạp giáo viên cần làm được những việc sau:
- Nghiên cứu kĩ bài dạy, xác định trọng tâm kiến thức cần khắc sâu rồi thiết kế bài dạy phù hợp. Nắm chắc nội dung chương trình dạy có hệ thống rõ ràng, mạch lạc những kiến thức cơ bản, quy tắc, công thức.
· Hệ thống hóa bài tập theo từng dạng bài. Sắp xếp từ bài cơ bản đến bài nâng cao (mức độ khó tăng dần). Tùy theo mức độ tiếp thu của học sinh trong lớp không  nhồi nhét quá tải để học sinh mệt mỏi gây ra  chán nản dẫn đến bỏ cuộc.
· Khi dạy mỗi bài giáo viên phải lựa chọn phương pháp phù hợp với từng loại bài, từng đối tượng học sinh trong lớp. Chú ý đến việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi. Thường xuyên ôn tập, củng cố khắc sâu kiến thức cho học sinh. Tổ chức cho học sinh thực hành, luyện tập để hình thành kĩ năng, kĩ xảo.
· Khi dạy giải toán cần yêu cầu học sinh có thói quen đọc kỹ đề bài rồi tóm tắt bài toán (bằng hình vẽ, sơ đồ, lí lẽ…) ngắn gọn, chính xác đúng đầu bài.
· Rèn cho học sinh óc quan sát, phương pháp suy luận khả năng diễn đạt, trình bày lời giải chặt chẽ logic theo mục tiêu bài toán. Tăng cường kiểm tra đánh giá, động viên khích lệ học sinh chăm chỉ tiến bộ trong quá trình học tập và rèn luyện. Từ đó, giúp các em có động lực để phấn đấu vươn lên.
Tóm lại: Để việc dạy môn Toán nói chung, dạy giải toán bằng phương pháp sơ đồ nói riêng đạt hiệu quả cao đòi hỏi người giáo viên phải thực sự tâm huyết, lương tâm với nghề tự trau dồi kiến thức nghiên cứu tìm tòi cách giải dễ hiểu để hướng dẫn học sinh giải. Đồng thời bên cạnh kiến thức người giáo viên cần có kĩ năng sư phạm biết kết hợp giữa phương pháp truyền thống và phương pháp đổi mới hiện nay ở tiểu học. Biết vận dụng linh hoạt công nghệ thông tin vào giảng dạy để thực sự đạt hiệu quả. Giáo viên cần động viên khen ngợi và khích lệ tạo sự phấn khởi vui tươi để giờ học nhẹ nhàng mà hiệu quả cao.
[bookmark: _Toc34219396]C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc415511687][bookmark: _Toc34219397]1. Kết luận
Giải toán bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng là một phương pháp hữu hiệu phù hợp với tâm lí lứa tuổi và nhận thức của học sinh tiểu học. Phương pháp này giúp học sinh nhạy bén, linh hoạt và sử dụng để giải nhiều bài toán khác nhau. 
Qua việc nghiên cứu, vận dụng giải toán bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng, tôi đã bước đầu thu được kết quả khả quan. Tất cả học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản, sử dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng linh hoạt hiệu quả, chất lượng học tập được nâng lên rõ rệt. Học sinh không còn lúng túng trong  khi  tìm phương pháp giải. Các em tóm tắt và trình bày bài giảng khoa học, chặt chẽ, chính xác. Người giáo viên phải tâm huyết với nghề nghiệp, yêu học sinh như con, sáng tạo, chủ động hơn trong các tiết dạy, tự tin trong quá trình công tác.
[bookmark: _Toc415511688][bookmark: _Toc34219398]2. Các đề xuất và khuyến nghị
Để nâng cao chất lượng học sinh đặt biệt là môn Toán ở trường Tiểu học tôi đưa ra khuyến nghị sau:
1. Đối với Phòng giáo dục: Thường xuyên tổ chức chuyên đề, hội thảo chuyên môn và tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng tay nghề cho giáo viên.
2. Đối với Ban giám hiệu: Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ dạy và học. Tổ chức nhiều buổi tập huấn, chuyên đề, hội thảo phục vụ giảng dạy.
3. Đối với tổ chuyên môn: Không ngừng trau dồi kiến thức tích cực tự học tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Sử dụng phương pháp dạy học linh hoạt, sáng tạo sao cho phù hợp với mục tiêu của từng bài dạy. Luôn gần gũi, tận tụy thương yêu coi học sinh như con của chính mình.
[bookmark: _Toc415511689][bookmark: _Toc34219399]3. Lời kết
Trên đây là một kinh nghiệm nhỏ mà tôi đã thực hiện khi giảng dạy: “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 giải tốt bài toán liên quan đến sơ đồ đoạn thẳng”. Trong phạm vi của bài viết tôi không liệt kê được hết tất cả các bài toán 4 được giải bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng mà chỉ đưa ra được một số ví dụ mang tính minh họa cho chương trình Toán 4. Cách giải bằng sơ đồ đoạn thẳng chỉ là một khía cạnh nhỏ của nội dung giải toán ở tiểu học. 
Mặc dù bản thân tôi đã cố gắng hết sức, song thời gian có hạn và khả năng nghiên cứu còn hạn chế nên đề tài rất khó tránh khỏi thiếu sót. Tôi kính mong Ban giám hiệu trường, các cấp lãnh đạo và bạn bè đồng nghiệp đóng góp ý kiến để góp phần cho phương pháp giải toán bằng sơ đồ đoạn thẳng đầy đủ và đi vào chiều sâu hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn.
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